
THÔNG BÁO 

ĐỒ ÁN MÔN HỌC  

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

Thông báo này áp dụng chung cho tất cả sinh viên có đăng ký làm Đồ án Thiết 
kế Công trình Dân dụng trong HK 1 năm học 2022-2023 

------------- 

1. Danh sách phân công (xem danh sách phân công đính kèm) 

STT SINH VIÊN  THẦY HƯỚNG DẪN 
LỊCH DUYỆT BÀI –ĐỊA 

ĐIỂM 
THỜI 
GIAN 

1 
D17_XD + D18_XD 
+ D19_XD (19 SV) 

ThS. Trần Tấn Quốc  
SĐT: 0903663782 
 

15h00 chiều thứ 2 hàng tuần 
Văn phòng khoa KTCT 
 

3/10/2022 
Đến  

4/12/2022 

2 
D17_XD + D18_XD 
+ D19_XD (18 SV) 

TS. Lê Đức Tuấn  
SĐT: 0976010435 
 

09h30 sáng thứ 3 hàng tuần 
Văn phòng khoa KTCT 

3/10/2022 
Đến  

4/12/2022 

3 
D17_XD + D18_XD 
+ D19_XD (18 SV) 

ThS. Ngô Thanh Đức 
SĐT: 0903994519 

09h00 sáng thứ 4 hàng tuần 
Văn phòng khoa KTCT 

3/10/2022 
Đến  

4/12/2022 

4 
D17_XD + D19_XD 
(18 SV) 

ThS. Tạ Thuỳ Trang 
SĐT: 0968579869 
Zalo: 0903960110 

13h00 chiều thứ 7 hàng tuần 
Văn phòng khoa KTCT 

3/10/2022 
Đến  

4/12/2022 
 

2. Sinh viên đăng ký đề tài cá nhân (mỗi SV một đề tài) với thầy (cô) hướng dẫn, nếu 
không đăng ký đúng hạn thì xem như sinh viên huỷ đăng ký, thủ tục huỷ đăng ký thực 
hiện tại Phòng đào tạo, văn phòng khoa không giải quyết. 
Hạn chót nhận đăng ký đề tài là ngày 9/10/2022.  

3. Đề tài đồ án TKCTDD là bộ bản vẽ kiến trúc bao gồm bản vẽ mặt đứng chính, mặt đứng 
bên (hông), mặt cắt ngang, mặt cắt dọc, các mặt bằng (mặt bằng hầm, mặt bằng tầng 1, 
mặt bằng các tầng trên, mặt bằng mái…), thầy (cô) HD sẽ duyệt đề tài trực tiếp và giao 
nhiệm vụ trực tiếp cho mỗi sinh viên.  
Sinh viên có thể chọn đề tài trong bộ đề tài được giới thiệu khi học môn học Thiết kế 
công trình dân dụng, thầy (cô) sẽ duyệt giữ nguyên hay thay đổi số liệu, hoặc đổi đề tài 
khác, chú ý chọn mặt bằng có hình dạng chữ nhật thoả yêu cầu tính khung phẳng.  
Tất cả sinh viên chưa học môn học TKCTDD hoặc đã học mà bị điềm 0, điểm 1, 
điểm 2 thì không được chấp nhận làm đồ án TKCTDD.   



4. Sinh viên phải thực hiện đề tài theo đúng khối lượng và đúng trình tự đã chỉ dẫn trong 
Tài liệu Hướng dẫn Đồ án Thiết kế CTDD đã đưa lên cổng đào tạo của Trường. Sinh viên 
có nhiệm vụ tham khảo các Tiêu chuẩn Việt Nam đã được đưa lên cổng đào tạo của 
Trường.  

5. Sinh viên phải gặp thầy HD duyệt và hỏi bài theo lịch hẹn.  
6. Mỗi sinh viên phải duyệt đề tài và nhận nhiệm vụ trực tiếp với thầy (cô) HD một lần và  

duyệt bài làm ít nhất là 3 lần ứng với 3 nhiệm vụ: Sàn, Cầu thang, Khung phẳng mới đủ 
điều kiện bảo vệ.  

7. Khung thời gian thực hiện Đồ án Thiết kế CTDD: 
8.  Thời gian làm bài: 8 tuần 

Từ 3/10/2022 đến 9/10/2022: Duyệt đề tài + Nhận nhiệm vụ (1 tuần). 
Từ 10/10/2022 đến 23/10/2022: Duyệt Thuyết minh và Bản vẽ Sàn (2 tuần). 
Từ 24/10/2022 đến 6/11/2022: Duyệt Thuyết minh và Bản vẽ Cầu thang bộ (2 tuần). 
Từ 7/11/2022 đến 2711/2022: Duyệt Thuyết minh và Bản vẽ Khung (3 tuần). 
Từ 28/11/2022 đến 4/12/2022: Nộp bài. 
Từ 5/12/2022 đến 11/12/2022: Bảo vệ đồ án.  
 

Ngày 30-9-2022 

Giảng viên phụ trách, 

ThS. Trần Tấn Quốc 

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN  

MÔN HỌC: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

 

 

STT Tên môn 
SL 

SV 
Lớp 

SLSV 

HD 
Phân công Giảng viên 

4 ĐA TKCTDD 73 

D17_XD + D18_XD + D19_XD 19 ThS. Trần Tấn Quốc 

D17_XD + D19_XD 18 ThS. Tạ Thùy Trang 

D17_XD + D18_XD + D19_XD 18 ThS. Ngô Thanh Đức 

D17_XD + D18_XD + D19_XD 18 TS. Lê Đức Tuấn 



  

GVHD 
ThS. Trần Tấn 
Quốc      

STT 
Mã sinh 

viên Họ lót Tên Mã lớp ĐT liên lạc Email 

1 DH81700703 Nguyễn Quốc Anh D17_XD01 0354926676 DH81700703@student.stu.edu.vn 

5 DH81901282 Hồ Trọng Châu D19_XD02 0865578453 DH81901282@student.stu.edu.vn 

9 DH81900363 Võ Quang Dũng D19_XD01 0335751444 DH81900363@student.stu.edu.vn 

13 DH81901857 Huỳnh Minh Đăng D19_XD02 0946467313 DH81901857@student.stu.edu.vn 

17 DH81701948 Trương Ngọc Hà D17_XD02 0944256327 DH81701948@student.stu.edu.vn 

21 DH81902200 Phạm Phan Hòa D19_XD02 0352357775 DH81902200@student.stu.edu.vn 

25 DH81902631 Mai Gia Huy D19_XD02 0933101744 DH81902631@student.stu.edu.vn 

29 DH81702491 Nguyễn Thành Kiên D17_XD02 0814775446 DH81702491@student.stu.edu.vn 

33 DH81902725 Trần Hoàng Long D19_XD02 0703532270 DH81902725@student.stu.edu.vn 

37 DH81904205 Võ Hoàng Nhựt D19_XD01 0898420327 DH81904205@student.stu.edu.vn 

41 DH81901703 Huỳnh Trần Thiện Quang D19_XD02 0368150880 DH81901703@student.stu.edu.vn 

45 DH81905501 Nguyễn Mạnh Quỳnh D19_XD02 0868429872 DH81905501@student.stu.edu.vn 

49 DH81900374 Nguyễn Bá Thái D19_XD02 0765577861 DH81900374@student.stu.edu.vn 

53 DH81803202 Nguyễn Thành Thắng D18_XD02 0765292865 DH81803202@student.stu.edu.vn 

57 DH81805743 Hà Nhật Tiến D18_XD02 0823268504 DH81805743@student.stu.edu.vn 

61 DH81903103 Nguyễn Đình Toàn D19_XD01 0943701401 DH81903103@student.stu.edu.vn 

65 DH81802472 
Phạm Nguyễn 
Hoàng Trọng D18_XD01 0933417224 DH81802472@student.stu.edu.vn 

69 DH81900661 Trần Gia Trường D19_XD02 0963328661 DH81900661@student.stu.edu.vn 

73 DH81905024 Nguyễn Thị Kim Yến D19_XD01 0822516842 DH81905024@student.stu.edu.vn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GVHD: 
ThS. Tạ Thùy 
Trang      

STT 
Mã sinh 

viên Họ lót Tên Mã lớp ĐT liên lạc Email 

4 DH81900671 Nguyễn Thanh Bình D19_XD01 0963606931 DH81900671@student.stu.edu.vn 

8 DH81901542 Trần Ngô Cung D19_XD02 0344066216 DH81901542@student.stu.edu.vn 

12 DH81900441 Nguyễn Trương Đạo D19_XD01 0343838339 DH81900441@student.stu.edu.vn 

16 DH81900470 Lê Đình Đức D19_XD02 0586109336 DH81900470@student.stu.edu.vn 

20 DH81903557 Nguyễn Chí Hiển D19_XD01 0943330483 DH81903557@student.stu.edu.vn 

24 DH81901468 Lê Trần Hoàng Huy D19_XD02 0783991799 DH81901468@student.stu.edu.vn 

28 DH81905136 Lý Trung Kiên D19_XD02 0345092852 DH81905136@student.stu.edu.vn 

32 DH81700768 Đổ Minh Liêm D17_XD01 0703113040 DH81700768@student.stu.edu.vn 

36 DH81900340 Đoàn Minh Nhựt D19_XD02 0825373135 DH81900340@student.stu.edu.vn 

40 DH81902102 Trần Hoàng Phúc D19_XD02 0931435917 DH81902102@student.stu.edu.vn 

44 DH81905224 Phan Thanh Quốc D19_XD02 0374682419 DH81905224@student.stu.edu.vn 

48 DH81904437 Nguyễn Ngọc Tấn D19_XD02 0366739795 DH81904437@student.stu.edu.vn 

52 DH81901449 Lê Quốc Thắng D19_XD01 0338103357 DH81901449@student.stu.edu.vn 

56 DH81901073 Hồ Thị Anh Thư D19_XD01 0343517698 DH81901073@student.stu.edu.vn 

60 DH81904661 Phạm Trung Tín D19_XD01 0911916160 DH81904661@student.stu.edu.vn 

64 DH81902189 Trương Minh Trong D19_XD02 0792309427 DH81902189@student.stu.edu.vn 

68 DH81900471 Ngô Lập Trường D19_XD02 0327460323 DH81900471@student.stu.edu.vn 

72 DH81904857 Danh Văn D19_XD01 0947303270 DH81904857@student.stu.edu.vn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GVHD: TS. Lê Đức Tuấn      
STT 

Mã sinh 
viên 

Họ lót Tên Mã lớp ĐT liên lạc Email 

2 DH81703112 Nguyễn Hoàng Ân D17_XD03 0985335356 DH81703112@student.stu.edu.vn 

6 DH81905462 Lưu Văn Chiến D19_XD02 0377422116 DH81905462@student.stu.edu.vn 

10 DH81901601 Nguyễn Ngọc Duy D19_XD01 0785010993 DH81901601@student.stu.edu.vn 

14 DH81900672 Trần Hải Đăng D19_XD01 0377060446 DH81900672@student.stu.edu.vn 

18 DH81903540 Lê Công Hậu D19_XD01 0354455201 DH81903540@student.stu.edu.vn 

22 DH81903636 Bùi Tuấn Hùng D19_XD01 0919087519 DH81903636@student.stu.edu.vn 

26 DH81900406 Nguyễn Minh Kha D19_XD01 0948879451 DH81900406@student.stu.edu.vn 

30 DH81901214 Nguyễn Quốc Kiệt D19_XD02 0345782797 DH81901214@student.stu.edu.vn 

34 DH81902772 Mai Thành Nam D19_XD02 0344775075 DH81902772@student.stu.edu.vn 

38 DH81901606 Phạm Nguyễn En Ny D19_XD01 0869013110 DH81901606@student.stu.edu.vn 

42 DH81904305 Nguyễn Minh Quang D19_XD01 0563585449 DH81904305@student.stu.edu.vn 

46 DH81900541 Nguyễn Tấn Tài D19_XD01 0796845853 DH81900541@student.stu.edu.vn 

50 DH81901682 Trần Nguyễn Quốc Thái D19_XD01 0933150145 DH81901682@student.stu.edu.vn 

54 DH81805627 Phạm Văn Thịnh D18_XD02 0363982327 DH81805627@student.stu.edu.vn 

58 DH81900668 Nguyễn Duy Tiến D19_XD01 0976910124 DH81900668@student.stu.edu.vn 

62 DH81902120 Nguyễn Minh Triết D19_XD02 0932160421 DH81902120@student.stu.edu.vn 

66 DH81904776 Quách Trung Trực D19_XD01 0943737594 DH81904776@student.stu.edu.vn 

70 DH81704456 Trần Minh Tuấn D17_XD03 0916591373 DH81704456@student.stu.edu.vn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GVHD: ThS. Ngô Thanh Đức     
STT 

Mã sinh 
viên 

Họ lót Tên Mã lớp ĐT liên lạc Email 

3 DH81900673 Trần Quang Bão D19_XD01 0968131602 DH81900673@student.stu.edu.vn 

7 DH81902976 Lưu Đức Chung D19_XD01 0387439487 DH81902976@student.stu.edu.vn 

11 DH81903359 Phan Khánh Duy D19_XD01 0338076351 DH81903359@student.stu.edu.vn 

15 DH81903439 Lê Tuấn Định D19_XD01 0913737796 DH81903439@student.stu.edu.vn 

19 DH81700831 Nguyễn Lê Khánh Hậu D17_XD02 0378610280 DH81700831@student.stu.edu.vn 

23 DH81902244 Đinh Quang Huy D19_XD02 0356213803 DH81902244@student.stu.edu.vn 

27 DH81900233 Đặng Lê Duy Khang D19_XD01 0389656591 DH81900233@student.stu.edu.vn 

31 DH81900101 Nguyễn Quốc Kỳ D19_XD02 0909427367 DH81900101@student.stu.edu.vn 

35 DH81901586 Nguyễn Hữu Ngọc D19_XD02 0966983271 DH81901586@student.stu.edu.vn 

39 DH81700225 Huỳnh Công Phúc D17_XD01 0765855970 DH81700225@student.stu.edu.vn 

43 DH81701119 Nguyễn Minh Quân D17_XD01 0909542560 DH81701119@student.stu.edu.vn 

47 DH81901170 Bùi Thanh Tân D19_XD01 0382231674 DH81901170@student.stu.edu.vn 

51 DH81704155 Trần Huy Thành D17_XD03 0961865270 DH81704155@student.stu.edu.vn 

55 DH81805673 Huỳnh Văn Thuận D18_XD02 0933095303 DH81805673@student.stu.edu.vn 

59 DH81704279 Nguyễn Nhật Tiến D17_XD03 0924902920 DH81704279@student.stu.edu.vn 

63 DH81904740 Nguyễn Đăng Triều D19_XD01 0935617160 DH81904740@student.stu.edu.vn 

67 DH81901559 Lê Duy Trường D19_XD02 0763204320 DH81901559@student.stu.edu.vn 

71 DH81702803 Huỳnh Thanh Tùng D17_XD03 0387064737 DH81702803@student.stu.edu.vn 
 

 

 

 


